Phụ lục II
CÁC BIỂU MẪU 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN  

ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


1. Biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu:




- Mẫu 1a. BBLM



22/2013/TT-BKHCN
- Mẫu 1b. PNPM




22/2013/TT-BKHCN.
2. Giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng:

Mẫu 2. ĐKCĐ



22/2013/TT-BKHCN.
3. Danh sách thử nghiệm viên:

Mẫu 3. DSTNV 



22/2013/TT-BKHCN.
4. Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn phục vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng:

Mẫu 4. DMTL-TC



22/2013/TT-BKHCN.
5. Danh mục máy móc, thiết bị và chất chuẩn phục vụ việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng:

Mẫu 5. DMTB-CC



22/2013/TT-BKHCN.
6. Quyết định chỉ định: 
Mẫu 6. QĐCĐ



22/2013/TT-BKHCN.
7. Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng:

Mẫu 7. BCKQTN



22/2013/TT-BKHCN.
8. Biên bản giao trả mẫu lưu:
Mẫu 8. BBTM
22/2013/TT-BKHCN
Mẫu 1a. BBLM



22/2013/TT-BKHCN
	TÊN CƠ  QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ QUAN THANH TRA/KIỂM TRA


        Số: ....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày......tháng.......năm...........


BIÊN BẢN LẤY MẪU

1. Tên, loại, mã ký hiệu vàng trang sức, mỹ nghệ: ................................................

2. Tên cửa hàng kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ: ..........................................

3. Địa chỉ, điện thoại: .............................................................................................
4. Phương pháp lấy mẫu: ..................................................................................
5. Mục đích lấy mẫu:  

   □ kiểm tra lưu thông thị trường  

   □ mục đích khác:……….(các ghi chú cần thiết nếu có)………...….…………
6. Lượng mẫu lấy: ...........................................................................................
7. Số niêm phong tương ứng với các mẫu lấy: ....................................................
8. Mẫu lấy có gắn đá quý:  
□ Có 

□ Không

(Trường hợp mẫu lấy có gắn đá quý, đề nghị rõ loại đá quý (ví dụ: kim cương, saphia, ruby...), kích thước, khối lượng của đá quý và các đặc điểm nhận dạng cần thiết) ..............................................................................................................

9. Mô tả mẫu: (ghi nhận hình dáng, việc đóng mã ký hiệu, khối lượng khai báo, mã hàng...hoặc hình ảnh của mẫu)

10. Mẫu được yêu cầu trả lại nguyên trạng:        □ Có 

□ Không      

   Yêu cầu cụ thể:..................................................................................................…

11. Thời gian lưu mẫu:............................................................................................
12. Phương pháp thử nghiệm: ................................................................................

Yêu cầu khác: ................................................Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

	Đại diện tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

                                                      
	Người lấy mẫu

(ký, ghi rõ họ tên)




Trưởng đoàn 

(ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến (ghi cụ thể họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc tên cơ quan nếu có sự chứng kiến của đại diện cơ quan địa phương, công an...)
Mẫu 1b. PNPM

 22/2013/TT-BKHCN
PHIẾU NIÊM PHONG MẪU

Theo Biên bản lấy mẫu số....... ngày....... tháng .......năm.....

Tên mẫu: ......................................................................................

Số niêm phong:.............................................................................

Ngày lấy mẫu: ..............................................................................

	Đại diện tổ chức, cá nhân kinh doanh 

vàng trang sức, mỹ nghệ
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
                                                      
	Người lấy mẫu

(ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: Phiếu niêm phong được đóng dấu treo của cơ quan thanh tra, kiểm tra. 

Mẫu 2. ĐKCĐ




22/2013/TT-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày..........tháng...........năm.........

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH 
THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1. Tên tổ chức thử nghiệm:...…....................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………................

    
Điện thoại:………….....
Fax: ………………. E-mail: …………..............

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số:............... Cơ quan cấp: .................... cấp ngày ......……. tại ...................................

4. Hồ sơ kèm theo:

- .....

- .....

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng (tên chỉ tiêu chất lượng cụ thể có đủ năng lực xin chỉ định thử nghiệm).

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét để chỉ định (tên tổ chức thử nghiệm) được hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực thử nghiệm được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nêu trên./.

Đại diện Tổ chức thử nghiệm

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 3. DSTNV 



22/2013/TT-BKHCN
TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM: ........

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THỬ NGHIỆM
	STT
	Họ và tên
	Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
	Chứng chỉ đào tạo thử nghiệm 
	Kinh nghiệm công tác
	Loại hợp đồng lao động đã ký
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


 
........(tên tổ chức thử nghiệm).... cam kết các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.

........., ngày........tháng......năm.....

Đại diện Tổ chức thử nghiệm

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 4. DMTL-TC



 22/2013/TT-BKHCN
TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM :........ 

DANH MỤC TÀI LIỆU, TIÊU CHUẨN 

PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ 

	TT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Hiệu lực từ
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


........., ngày........tháng......năm.....

Đại diện Tổ chức thử nghiệm
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 5. DMTB-CC



22/2013/TT-BKHCN
TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM :........ 

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ CHẤT CHUẨN SỬ DỤNG 
PHỤC VỤ VIỆC THỬ NGHIỆM VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ

1. Danh mục máy móc, thiết bị  
	TT
	Tên máy móc, thiết bị, số hiệu sản xuất, kiểu loại, thông số kỹ thuật chính
	Mã số
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng và tình trạng thiết bị
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


2. Danh mục chất chuẩn

	TT
	Tên chất chuẩn, ký-mã hiệu
	Năm sản xuất
	Nhà sản xuất và nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật của chất chuẩn
	Giấy chứng nhận chất chuẩn và thời hạn giá trị

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


..........(tên tổ chức thử nghiệm).... cam kết các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.

........., ngày........tháng......năm.....

Đại diện Tổ chức thử nghiệm
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 6. QĐCĐ




22/2013/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:              /QĐ-TĐC
	     ..........., ngày......tháng.......năm....... 


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số ......... ngày .... tháng .... năm ........ của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;  

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;

Theo đề nghị của....................... (tên đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký chỉ định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định ....................... (tên tổ chức thử nghiệm) thuộc................ (tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ...................thực hiện việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng (tên chỉ tiêu chất lượng cụ thể được chỉ định thử nghiệm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 3 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. ....(tên tổ chức thử nghiệm).....có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do mình thực hiện.

Điều 4. ....(tên tổ chức thử nghiệm)..... và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:


                            

- Như Điều 1;                          



- Bộ KH & CN (để b/c);



- Lưu VT, ......                                       
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Mẫu 7. BCKQTN




22/2013/TT-BKHCN
	TÊN CƠ  QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM


        Số: .........../BC-.........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày......tháng.......năm...........


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG
(Từ ngày.... /..../ 20... đến ngày.... /..../20....)

Kính gửi:   
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên tổ chức thử nghiệm:…………………………………….........……............

2. Địa chỉ:................................................................................................................

3. Điện thoại:..........................Fax:..............................E-mail:................................

4. Tình hình hoạt động:
………..(tên tổ chức thử nghiệm) báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định từ ngày... /..../ 20... đến ngày.... /..../ 20... như sau:

a) Tổng số vàng trang sức, mỹ nghệ đã thử nghiệm:

b) Tên, loại vàng trang sức, mỹ nghệ thử nghiệm:

c) Số lượng mẫu không đạt:......................... lý do không đạt:............................

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

…………..(tên tổ chức thử nghiệm) báo cáo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

Đại diện Tổ chức thử nghiệm
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu 8. BBTM



22/2013/TT-BKHCN

	TÊN CƠ  QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM


        Số: ....................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày......tháng.......năm...........


BIÊN BẢN GIAO TRẢ MẪU LƯU  

1. Tên, loại, mã ký hiệu vàng trang sức, mỹ nghệ: .................................................

2. Tên cơ quan gửi thử nghiệm: ..............................................................................

Địa chỉ, điện thoại: .................................................................................................
3. Tên tổ chức thử nghiệm:......................................................................................

Địa chỉ, điện thoại: .................................................................................................

4. Lượng mẫu gửi thử nghiệm: ...............................................................................
5. Số niêm phong tương ứng với các mẫu gửi thử nghiệm:....................................

6. Mẫu thử nghiệm có gắn đá quý:  
□ Có 

□ Không

(Ghi/mô tả rõ vật gắn lên trên vàng hoặc loại đá quý (ví dụ: kim cương, saphia, ruby...), kích thước, khối lượng của đá quý và các đặc điểm nhận dạng (có thể chụp ảnh đính kèm nếu có thể) ..................................................................

Sau khi kiểm tra, hai bên thống nhất,.... (tên tổ chức thử nghiệm)........đã giao trả toàn bộ mẫu lưu đã hết thời hạn lưu mẫu và phần còn lại sau thử nghiệm cho ...................(tên cơ quan gửi mẫu).

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

	Đại diện cơ quan gửi mẫu 
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

                                                      
	Đại diện tổ chức thử nghiệm
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)




PAGE  
1

